
Phụ lục 

Danh sách các Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân quân Hoả tuyến và gia đình người có công  

(trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) Thành phố Lai Châu  

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VP  ngày    tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu) 

 

Stt  Họ và tên 
Năm 

sinh 

- Cấp bậc, chức vụ 

trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ 

Nơi ở hiện nay Ghi chú - Cấp bậc, chức vụ 

khi rời quân ngũ 

- Thân nhân người 

có công  

I Chiến sĩ Điện Biên   

1 Đỗ Trọng Minh 1928 Binh nhất Tổ 1, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Sức khỏe yếu 

2 Nguyễn Thị Hiền 1934 Du kích Tổ 2, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Sức khỏe yếu 

3 Nguyễn Văn Cư 1930 Chiến sĩ Tổ 14, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Bình thường 

4 Nguyễn Thái Học 1932 Chiến sĩ Tổ 14, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Bình thường 

5 Phạm Ngọc Toan 1941 Thượng úy Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Bình thường 

6 Nguyễn Tiến Ba 1928 Chiến sĩ Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu Bình thường 

7 Vũ Trọng Nhỡ 1928 Chiến sĩ Tổ 1 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Bình thường 

8 Phan Viết Hùng 1938 Binh nhất Tổ 5, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Sức khỏe yếu 



9 Trần Văn Châu 1930 Hạ Sĩ Tổ 11 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Bình thường 

10 Nguyễn Giang Lam 1933 Binh nhất Tổ 11 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Bình thường 

11 Bàn Quốc Bảo 1928 Thượng úy 

 Hộ khẩu thường trú: Bản Séo Làn Than, phường 

Quyết Thắng, thành phố Lai Châu (Hiện tại đang ở 

với con trai là Bàn Cao Sinh, số nhà 008, đường 

19/8, tổ 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) 

Sức khỏe yếu 

II Thanh niên xung phong 

1 Trần Hoài Nam   1935 C409, Đội 44 Tổ 6, Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. 

 
III Gia đình Người có công 

1 Giang Trọng Quyền 1950 
Con liệt sỹ Giang 

Văn Chấp 
Tổ 5, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Thờ cúng 

2 Đào Thị Hải 1940 
Vợ liệt sĩ Bùi Tiến 

Trí 
Tổ 7, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Trợ cấp hàng tháng 

3 Vàng A Chô 1964 
Cháu liệt sĩ Sùng A 

Chang 

 

Bản Thành Lập, phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu. 

 

Thờ cúng 
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